
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 14, khu phố Ông Trịnh, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

24/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THUẬN THÀNH PHÁT VINA

3502531384

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 
Chi tiết: Sản xuất đá granite; Sản xuất đá xẻ, cắt đá tạo hình 
theo yêu cầu xây dựng, cột đá, đế cột; Sản xuất đồ dùng bằng 
đá (cối đá, bàn đá, ghế đá, bia đá, khắc chữ trên đá...); Sản xuất 
đồ đá mỹ nghệ (tượng đá, chậu cảnh,...) 

2396(Chính)

2. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

3. Xây dựng nhà để ở 4101

4. Xây dựng nhà không để ở 4102

5. Xây dựng công trình đường bộ 4212

6. Xây dựng công trình điện 4221

7. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

8. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, xây dựng công 
trình biển, Công trình dầu khí, xây dựng cảng và bến cảng.

4299

10. Phá dỡ 4311

11. Chuẩn bị mặt bằng 4312

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
THUẬN THÀNH PHÁT VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN THANH PHAT VINA 
DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TTP VINA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987847976-0933558884
Email: thuanthanhphatvina@gmail.co

m

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TẠ VĂN 
THANH

Việt 
Nam

Tổ 14 Khu phố Ông 
Trịnh, Phường Tân 
Phước, Thị xã Phú 
Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

500.000.000 50,000 038083040528

2 LÊ PHƯỚC 
TÌNH

Việt 
Nam

Thôn Hiền Dũng, Xã 
Vĩnh Hòa, Huyện 
Vĩnh Linh, Tỉnh 
Quảng Trị, Việt Nam

500.000.000 50,000 045088000655

14. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất

4330

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô; Vận tải hàng 
hoá đường bộ bằng xe container siêu trường, siêu trọng; Vận 
tải hàng hoá đường bộ bằng xe kéo rơ moóc. 

4933

16. Bốc xếp hàng hóa 5224

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị công nghiệp, 
hàng hải không kèm người điều khiển; Cho thuê container; 

7730

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn bê tông thương phẩm; Bán buôn tre, nứa, gỗ 
cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, 
vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

4663

19. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ bê tông thương phẩm; Bán lẻ đồ ngũ kim trong 
các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ sơn, màu, véc ni, xây dựng 
trong, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu 
xây dựng khác, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, bị lắp đặt khác 
trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 

4752

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       045088000655
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hiền Dũng, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 14, khu phố Ông Trịnh, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ PHƯỚC TÌNH Nam

01/10/1988 Kinh Việt Nam

16/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành hính về trật tự xã 
hội.

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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